
CÔNG BÁO/Số 179 + 180/Ngày 01-03-2012 3

 

 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - 
BỘ Y TẾ - BỘ CÔNG AN 

 
 

BỘ LAO ĐỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

BỘ Y TẾ - BỘ CÔNG AN 
 

Số: 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-
BYT-BCA 

CỘNG XÃ HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định  

về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình,  
cai nghiện ma túy tại cộng đồng 

 

Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về tổ 
chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; 

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. 

Liên bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP 
ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia 
đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 94/2010/ 
NĐ-CP) như sau: 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định: 
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1. Việc thành lập, giải thể và quy chế làm việc của Tổ công tác cai nghiện ma 
túy (sau đây gọi tắt là Tổ công tác). 

2. Thẩm quyền và thủ tục xác định người nghiện ma túy. 

3. Điều kiện và hoạt động của cơ sở điều trị cắt cơn nghiện ma túy (sau đây gọi 
tắt là cơ sở điều trị cắt cơn). 

4. Việc đánh giá kết quả cai nghiện và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thời 
gian cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. 

Điều 2. Nguyên tắc hướng dẫn và áp dụng pháp luật 

1. Thông tư này hướng dẫn những điều, khoản, điểm mà Nghị định số 94/2010/ 
NĐ-CP giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Công an 
hướng dẫn thi hành và những vấn đề khác có liên quan đến việc thực hiện hoạt 
động cai nghiện ma túy tại gia đình và tại cộng đồng. 

2. Ngoài việc áp dụng Nghị định số 94/2010/NĐ-CP và Thông tư này, việc 
thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình và tại cộng đồng còn phải thực hiện các 
quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản quy phạm pháp luật khác 
có liên quan. 

 
Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, GIẢI THỂ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 
CỦA TỔ CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY 

 

Điều 3. Thành lập, giải thể Tổ công tác  

1. Thành lập Tổ công tác: 

a) Hồ sơ đề nghị thành lập Tổ công tác do cán bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) lập, gồm các giấy tờ sau: 

- Tờ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thành lập Tổ công tác cai 
nghiện ma túy; 

- Kế hoạch tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại 
cộng đồng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt; 

- Danh sách các thành viên dự kiến tham gia Tổ công tác. 

b) Thành phần và số lượng thành viên Tổ công tác: 

- Thành phần Tổ công tác gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm Tổ 
trưởng, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã làm Thường trực và các 
thành viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP; 

- Số lượng thành viên Tổ công tác: Đối với xã có dưới 20 người cai nghiện, Tổ 
công tác gồm 07 người; đối với xã có từ 20 người cai nghiện trở lên cứ thêm 03 
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người cai nghiện thì thêm 01 người tham gia Tổ công tác. Căn cứ nơi cư trú của 
người cai nghiện, Tổ công tác bố trí các thành viên tại tổ dân phố, thôn, ấp, bản để 
thuận tiện cho công tác quản lý, giúp đỡ người cai nghiện. 

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị thành lập 
Tổ công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập Tổ công tác; 

d) Nội dung Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện theo mẫu quy định tại 
Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Giải thể Tổ công tác: 

Tổ công tác tự giải thể sau khi hết thời hạn hoạt động theo Quyết định thành 
lập. Trường hợp chưa hết thời hạn nhưng trên địa bàn xã không còn người cai 
nghiện thì Tổ trưởng Tổ công tác trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 
định giải thể. 

Điều 4. Quy chế làm việc của Tổ công tác  

Quy chế làm việc của Tổ công tác do Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng và trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt căn cứ vào Điều 5 Nghị định số 
94/2010/NĐ-CP và quy định tại Điều này, bao gồm các nội dung chính sau: 

1. Nguyên tắc làm việc của Tổ công tác 

a) Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự phân công, phân 
nhiệm của Tổ trưởng Tổ công tác. Mọi hoạt động của các thành viên phải tuân thủ 
các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; 

b) Mỗi thành viên được phân công trực tiếp theo dõi, quản lý một số người cai 
nghiện và phối hợp với thành viên khác thực hiện nội dung hoạt động liên quan 
đến chuyên môn nghiệp vụ của mình; 

c) Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người cai nghiện trong việc tiếp cận 
dịch vụ tư vấn, chăm sóc y tế, tâm lý và xã hội cho người cai nghiện.  

2. Nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ công tác 

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng và phê duyệt các phương 
án tổ chức điều trị cắt cơn cho người cai nghiện tại gia đình và tại cộng đồng; 

b) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức đoàn thể tại địa phương phối hợp với Tổ công tác thực hiện kế hoạch 
cai nghiện tại gia đình và tại cộng đồng; 

c) Phân công trách nhiệm đối với từng thành viên Tổ công tác trong việc thực 
hiện kế hoạch cai nghiện và kế hoạch giúp đỡ người cai nghiện ma túy; 

d) Chủ trì thẩm tra hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình, hồ sơ đăng 
ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng và các phiên họp thẩm tra, xét duyệt hồ sơ 
đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng; 
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đ) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cai nghiện tại gia đình và tại 
cộng đồng. 

3. Nhiệm vụ của Thường trực Tổ công tác 

a) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình, hồ sơ đăng ký tự 
nguyện cai nghiện tại cộng đồng, hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt 
buộc tại cộng đồng; 

b) Tổng hợp hồ sơ phục vụ cho công tác thẩm tra việc đăng ký tự nguyện cai 
nghiện tại gia đình, đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng và họp thẩm tra, 
xét duyệt hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng; 

c) Chuẩn bị các thủ tục để Tổ trưởng Tổ công tác trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã Quyết định về quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình, Quyết định về 
cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt 
buộc tại cộng đồng theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 
này; cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện tại gia đình, cộng đồng 
theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này; 

d) Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo kết quả cai nghiện tại gia đình và 
tại cộng đồng;  

đ) Quản lý hồ sơ cai nghiện tại gia đình và tại cộng đồng theo quy định. 

4. Nhiệm vụ của thành viên Tổ công tác 

a) Thành viên là cán bộ Công an cấp xã có trách nhiệm 

- Lập hồ sơ đề nghị xác định người nghiện ma túy; 

- Thu thập tài liệu, lập, kiểm tra hồ sơ để xác định đối tượng thuộc diện cai 
nghiện tự nguyện tại gia đình, cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng hoặc bị áp dụng 
biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng;  

- Giữ gìn trật tự, an toàn cho công tác cai nghiện và phối hợp với các cơ quan, 
tổ chức có liên quan và gia đình người nghiện ma túy theo dõi, giúp đỡ, quản lý 
người nghiện ma túy trong và sau khi cai nghiện theo sự phân công của Tổ trưởng 
Tổ công tác. 

b) Thành viên là cán bộ Y tế cấp xã có trách nhiệm 

- Thẩm tra, xác định tình trạng nghiện của người nghiện ma túy và tổ chức xét 
nghiệm tìm chất ma túy khi cần thiết; 

- Hướng dẫn người nghiện ma túy và gia đình hoặc người giám hộ lập và thực 
hiện kế hoạch cai nghiện; 

- Lập hồ sơ bệnh án, tổ chức điều trị cắt cơn nghiện và điều trị các rối loạn 
sinh học cho người cai nghiện tại gia đình và tại cộng đồng theo mẫu quy định tại 
Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. 
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c) Các thành viên khác có trách nhiệm giám sát, theo dõi, quản lý, giúp đỡ 
người được cai nghiện theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ công tác. 

5. Chế độ hội họp, báo cáo 

a) Định kỳ hàng tháng Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm triệu tập các 
thành viên tham gia họp định kỳ, mỗi thành viên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 
vụ trong tháng và đề ra kế hoạch cho tháng tiếp theo.  

b) Định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng và 01 năm hoặc đột xuất Tổ trưởng Tổ 
công tác có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động cai nghiện tại gia đình và tại 
cộng đồng cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

 
Chương III 

THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XÁC ĐỊNH 
NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY 

 

Điều 5. Thẩm quyền xác định người nghiện ma túy 

Người có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy khi đủ các điều kiện sau: 

1. Là bác sỹ hoặc y sỹ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy 
định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và có chứng chỉ tập huấn về điều trị cắt cơn 
nghiện ma túy do Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp. 

2. Thuộc trong các đối tượng sau 

a) Trạm trưởng trạm Y tế cấp xã; 

b) Bệnh xá trưởng Bệnh xá Quân y; 

c) Giám đốc, Trưởng khoa Khám bệnh các Phòng khám khu vực, Bệnh viện 
cấp huyện trở lên; 

d) Giám đốc, Trưởng Phòng Y tế của Trung tâm cai nghiện ma túy. 

Điều 6. Thủ tục xác định người nghiện ma túy 

1. Hồ sơ đề nghị xác định người nghiện ma túy gồm: 

a) Văn bản đề nghị xác định người nghiện ma túy của công an cấp xã; 

b) Sơ yếu lý lịch tóm tắt của người được đề nghị xác định nghiện ma túy theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Bản sao tài liệu chứng minh hành vi sử dụng ma túy bất hợp pháp. 

2. Thủ tục xác định người nghiện ma túy 

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị xác định 
người nghiện ma túy của Công an cấp xã, người có thẩm quyền xác định người 
nghiện ma túy tại Khoản 1 Điều này, căn cứ vào tiêu chuẩn xác định nghiện ma túy 
theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế để xác định tình trạng nghiện ma túy; 


